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I Các lô đất có ký hiệu OM4.1, hướng Đông Nam, đường rộng 14m   

1 OM4.1-11 672 9 251,0 3.630.000.000 726.000.000 500.000 
01 mặt 

tiền 

2 OM4.1-12 671 9 144,0 2.120.000.000 424.000.000 500.000 
01 mặt 

tiền 

3 OM4.1-13 670 9 144,0 2.120.000.000 424.000.000 500.000 
01 mặt 

tiền 

4 OM4.1-14 669 9 144,0 2.120.000.000 424.000.000 500.000 
01 mặt 

tiền 

5 OM4.1-15 668 9 144,0 2.120.000.000 424.000.000 500.000 
01 mặt 

tiền 

6 OM4.1-16 667 9 144,0 2.170.000.000 434.000.000 500.000 
01 mặt 

tiền 

7 OM4.1-17 666 9 144,0 2.170.000.000 434.000.000 500.000 
01 mặt 

tiền 

8 OM4.1-18 665 9 144,0 2.170.000.000 434.000.000 500.000 
01 mặt 

tiền 

9 OM4.1-19 664 9 331,5 5.990.000.000 1.198.000.000 500.000 
02 mặt 

tiền 

  Cộng: 09 lô đất   1.590,5 24.610.000.000       

II Các lô đất có ký hiệu OM-02, hướng Tây Bắc, đường rộng 14m   

1 OM-02-02 655 9 151,8 2.040.000.000 408.000.000 500.000 
01 mặt 

tiền 

2 OM-02-03 654 9 144,0 1.940.000.000 388.000.000 500.000 
01 mặt 

tiền 

3 OM-02-04 651 9 144,0 1.940.000.000 388.000.000 500.000 
01 mặt 

tiền 

4 OM-02-05 650 9 144,0 1.940.000.000 388.000.000 500.000 
01 mặt 

tiền 

5 OM-02-06 647 9 144,0 1.940.000.000 388.000.000 500.000 
01 mặt 

tiền 

6 OM-02-07 646 9 144,0 1.940.000.000 388.000.000 500.000 
01 mặt 

tiền 

  Cộng: 06 lô đất   871,8 11.740.000.000       

III Các lô đất có ký hiệu OM-02, hướng Đông Bắc, đường rộng 15m  

1 OM-02-08 645 9 207,5 3.400.000.000 680.000.000 500.000 
02 mặt 

tiền 

2 OM-02-09 922 10 160,0 2.190.000.000 438.000.000 500.000 01tiền 

1650



3 OM-02-10 923 10 160,0 2.190.000.000 438.000.000 500.000 
01 mặt 

tiền 

4 OM-02-11 924 10 207,5 3.500.000.000 700.000.000 500.000 
02 mặt 

tiền 

  Cộng: 04 lô đất   735,0 11.280.000.000       

IV Các lô đất có ký hiệu OM-02, hướng Đông Nam, đường rộng 14m  

1 OM-02-12 648 9 144,0 2.170.000.000 434.000.000 500.000 
01 mặt 

tiền 

2 OM-02-13 649 9 144,0 2.170.000.000 434.000.000 500.000 
01 mặt 

tiền 

3 OM-02-14 652 9 144,0 2.170.000.000 434.000.000 500.000 
01 mặt 

tiền 

4 OM-02-15 653 9 144,0 2.170.000.000 434.000.000 500.000 
01 mặt 

tiền 

5 OM-02-16 656 9 144,0 2.170.000.000 434.000.000 500.000 
01 mặt 

tiền 

6 OM-02-17 657 9 151,8 2.290.000.000 458.000.000 500.000 
01 mặt 

tiền 

  Cộng: 06 lô đất   871,8 13.140.000.000       

V Các lô đất có ký hiệu OM-02, hướng Tây Nam, đường rộng 14m  

1 OM-02-01 658 9 207,5 3.440.000.000 688.000.000 500.000 
02 mặt 

tiền 

2 OM-02-18 661 9 187,7 3.060.000.000 612.000.000 500.000 
02 mặt 

tiền 

3 OM-02-19 660 9 160,0 2.210.000.000 442.000.000 500.000 
01 mặt 

tiền 

4 OM-02-20 659 9 160,0 2.210.000.000 442.000.000 500.000 
01 mặt 

tiền 

  Cộng: 04 lô đất   715,2 10.920.000.000       

VI Các lô đất có ký hiệu PL2, hướng Tây Bắc, đường rộng 15m  

1 PL2-01 933 10 157,0 2.350.000.000 470.000.000 500.000 
02 mặt 

tiền 

2 PL2-05 939 10 155,4 2.280.000.000 456.000.000 500.000 
02 mặt 

tiền 

3 PL2-06 938 10 154,1 1.920.000.000 384.000.000 500.000 
01 mặt 

tiền 

4 PL2-07 937 10 154,1 1.920.000.000 384.000.000 500.000 
01 mặt 

tiền 

5 PL2-08 936 10 154,1 1.920.000.000 384.000.000 500.000 
01 mặt 

tiền 

6 PL2-09 935 10 154,1 1.920.000.000 384.000.000 500.000 
01 mặt 

tiền 

7 PL2-10 934 10 157,0 2.350.000.000 470.000.000 500.000 
02 mặt 

tiền 

  Cộng: 07 lô đất   1.085,8 14.660.000.000       

VII Các lô đất có ký hiệu PL2, hướng Tây Nam, đường rộng 10m  

1 PL2-02 932 10 154,1 1.730.000.000 346.000.000 500.000 
01 mặt 

tiền 

  Cộng: 01 lô đất   154,1 1.730.000.000       



VIII Các lô đất có ký hiệu PL2, hướng Đông Bắc, đường rộng 15m   

1 PL2-04 931 10 157,0 2.350.000.000 470.000.000 500.000 
02 mặt 

tiền 

2 PL2-03 930 10 154,1 1.920.000.000 384.000.000 500.000 
01 mặt 

tiền 

  Cộng: 02 lô đất   311,1 4.270.000.000       

IX Các lô đất có ký hiệu PL2, hướng Đông Nam, đường rộng 10m  

1 PL2-11 945 10 157,0 2.350.000.000 470.000.000 500.000 
02 mặt 

tiền 

2 PL2-12 946 10 154,1 1.920.000.000 384.000.000 500.000 
01 mặt 

tiền 

3 PL2-13 947 10 154,1 1.980.000.000 396.000.000 500.000 
01 mặt 

tiền 

4 PL2-14 948 10 154,1 1.980.000.000 396.000.000 500.000 
01 mặt 

tiền 

5 PL2-15 949 10 213,8 3.240.000.000 648.000.000 500.000 
02 mặt 

tiền 

  Cộng: 05 lô đất   833,1 11.470.000.000       

X Các lô đất có ký hiệu PL2, hướng Tây, đường rộng 10m  

1 PL2-16 927 10 155,0 1.740.000.000 348.000.000 500.000 
01 mặt 

tiền 

2 PL2-17 928 10 126,0 1.410.000.000 282.000.000 500.000 
01 mặt 

tiền 

3 PL2-18 929 10 126,0 1.410.000.000 282.000.000 500.000 
01 mặt 

tiền 

4 PL2-19 941 10 126,0 1.460.000.000 292.000.000 500.000 
01 mặt 

tiền 

5 PL2-20 942 10 126,0 1.460.000.000 292.000.000 500.000 
01 mặt 

tiền 

6 PL2-21 943 10 126,0 1.460.000.000 292.000.000 500.000 
01 mặt 

tiền 

7 PL2-22 944 10 229,8 3.140.000.000 628.000.000 500.000 
02 mặt 

tiền 

  Cộng: 07 lô đất   1.014,8 12.080.000.000       

XI Các lô đất có ký hiệu PL1, hướng Tây Nam, đường rộng 15m  

1 PL1-12 916 10 179,1 2.300.000.000 460.000.000 500.000 
02 mặt 

tiền 

  Cộng: 01 lô đất   179,1 2.300.000.000       

 TỔNG CỘNG (52 thửa) 8.362,3 118.200.000.000       

 


